	TRƯỜNG THCS TÂN THẮNG
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024 MÔN: KHTN 7 
Thời gian làm bài: 60 phút

	
	







Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
[bookmark: _GoBack]Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất ghi vào bài làm.
Câu 1. Phương pháp tìm hiểu tự nhiên là
A. hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học.
B. tìm hiểu về thế giới con người, mối quan hệ của con người với môi trường.
C. cách thức tìm hiểu các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống, chứng minh được các vấn đề trong thực tiễn bằng các dẫn chứng khoa học.
D. cách thức tìm hiểu về thế giới tự nhiên và những ứng dụng khoa học tự nhiên trong cuộc sống thông qua các phương tiện truyền thông như sách, báo, internet,...
Câu 2. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số :
A. electron		B. nơtron		C. proton		D. số lớp electron
Câu 3. Sodium là tên nguyên tố hóa học được kí hiệu là :
A. Na			B. K			C. Al			D. Mg
Câu 4. Nguyên tử là 
A. những hạt cực kì nhỏ bé, mang điện tích dương, cấu tạo nên chất.
B. những hạt cực kì nhỏ bé, mang điện tích âm, cấu tạo nên chất.
C. những hạt cực kì nhỏ bé, không mang điện, cấu tạo nên chất.
D. những hạt có kích thước gần như hạt gạo, không mang điện, cấu tạo nên chất. 
[bookmark: _Hlk106953543]Câu 5. Nguyên tử được cấu tạo từ những hạt là
A. proton và neutron.				B. proton và electron.
C. proton, electron và neutron.		           D. electron và neutron.
Câu 6. Cho mô hình cấu tạo nguyên tử aluminium:
[image: https://video.vietjack.com/upload2/images/1655991289/1655991510-image1.png]
Nguyên tử aluminium có bao nhiêu lớp electron và có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?
A. Có 3 lớp electron và có 6 electron ở lớp ngoài ngoài cùng.
B. Có 3 lớp electron và có 2 electron ở lớp ngoài ngoài cùng.
C. Có 3 lớp electron và có 3 electron ở lớp ngoài ngoài cùng.
D. Có 4 lớp electron và có 3 electron ở lớp ngoài ngoài cùng.
Câu 7: Kí hiệu hoá học của nguyên tố sắt là
A. Fe.			B. Cu.			C. Ca.			D. Al.
Câu 8. Các nguyên tố được sếp cùng một hàng( chu kỳ) có cùng:
A. số proton		B. Số lớp electron		C. Số electron		D. Số nơtron
Câu 9. Nguyên tử sodium có 11 proton và 12 neutron. Khối lượng nguyên tử sodium là
A. 11 amu.			B. 12 amu.			C. 23 amu.			D. 24 amu.
Câu 10. Phân tử là hạt đại diện cho chất , gồm một số nguyên tử gắn kết với nhau bằng:
A. liên kết ion.				B. liên kết hóa trị
C. liên kết hóa học.			D. liên kết cộng hóa trị
Câu 11. Cho các chất sau: mì chính, giấm ăn, đồng, khí oxygen, cát thạch anh. Số hợp chất trong dãy các chất trên là
A. 1.			B. 2.			C. 3.				D. 4.
Câu 12. Phân tử carbon dioxide được cấu tạo từ 1 nguyên tử carbon và 2 nguyên tử oxygen. Biết khối lượng nguyên tử carbon và oxygen lần lượt là 12 amu và 16 amu. Khối lượng phân tử của carbon dioxide là
A. 44 amu.			B. 28 amu.			C. 40 amu.			D. 20 amu.
Câu 13. Các nguyên tố nằm trong nhóm VIIIA gồm các nguyên tố
A. kim loại mạnh.	B. phi kim mạnh.	C. khí hiếm.	D. kim loại trung bình và yếu.
Câu 14. Cho các chất sau: đường kính, muối ăn, sắt, khí hydrogen, thuỷ tinh. Số đơn chất trong dãy các chất trên là
A. 1.			B. 2.				C. 3.				D. 4.
Câu 15. Cho các phân tử sau: KCl, CaO, N2, Cl2, HCl. Số phân tử có chứa liên kết cộng hoá trị là
A. 1.			B. 2.				C. 3.				D. 4.
Câu 16. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được cấu tạo gồm
A. ô nguyên tố, chu kì, nhóm.				B. chu kì, nhóm.
C. ô nguyên tố.						D. chu kì, số lớp electron, nhóm.

Phần 2: Tự luận (6 điểm)
Bài 1: (2.0 điểm):
Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết một số thông tin của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 12.  Điền các thông tin theo mẫu bảng sau:
	Số hiệu nguyên tử
	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hóa học
	Khối lượng nguyên tử
	Chu kì
	Nhóm
	Kim loại, phi kim hay khí hiếm

	12
	?
	?
	?
	?
	?
	?



Bài 2: (2.0 điểm) Chất Calcium Carbonate được tạo bởi 3 nguyên tố hóa học, trong phân tử có 1 nguyên tử Ca, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O.
a) Chất Calcium Carbonate là đơn chất hay hợp chất ? Vì sao ?
b) Viết công thức hóa học và tính khối lượng phân tử của Calcium Carbonate
Bài 3: (2.0 điểm)  Cấu tạo nguyên tử nguyên tố X có 34 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 12.
a) Xác định số proton, số neutron, số electron của nguyên tử X.
b) Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của X.
c) Tính khối lượng nguyên tử X.
d) Cho biết nguyên tử X có bao nhiêu lớp electron và xác định số electron lớp ngoài cùng của   
    nguyên tử X.
---------------------------- Hết ----------------------
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Phần I: Trắc nghiệm(4 ĐIỂM)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/án
	B
	C
	A
	C
	D
	C
	A
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/án
	C
	C
	C
	A
	C
	A
	C
	A



PHẦN II: TỰ LUẬN 6 ĐIỂM

	Bài
	Nội dung 
	Điểm

	Bài 1(2đ)
		Số hiệu nguyên tử
	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hóa học
	Khối lượng nguyên tử
	Chu kì
	Nhóm
	Kim loại, phi kim hay khí hiếm

	12
	Magnesium
	Mg
	24
	3
	IIA
	Kim loại



	0.33đ/ ô đúng

	Bài 2(2đ)
	a) Chất Calcium Carbonate là hợp chất . Vì được tạo nên từ 3 nguyên tố C, C và O
b) Công thức hóa học  : CaCO3  
Khối lượng PT CaCO3 = 40 + 12 + 16x3 = 100

	1.0


1.0

	Bài 3(2đ)
	a) Số proton =  số electron = (34-12):2 = 11
 Số neutron  = 12
b) Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là : 11+
c) Tính khối lượng nguyên tử X. là 23
d) Nguyên tử X có 3 lớp e ; có 1 e ở lớp ngoài cùng

	0.5

0.5
0.5
0.5
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